Sản xuất giày của Italia
Italia là nước công nghiệp phát triển trong nhóm G7 của thế giới với những ngành rất nổi tiếng như chế tạo máy và thiết bị, ô tô, cơ khí, sắt thép, đồ điện tử gia dụng…Nhưng người tiêu dùng trên thế giới cũng không thể không nhắc đến nước này như một địa chỉ của các sản phẩm thời trang (dệt may, da giày và mỹ phẩm), trong đó có các sản phẩm giày. 
Ngành sản xuất giày của Italia đã nổi tiếng từ lâu trên thế giới với nhiều nhãn hiệu lừng danh, với các sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã tuyệt hảo. Tuy là ngành truyền thống, nhưng các hãng sản xuất giày tại đây luôn đưa ra thị trường thế giới những mẫu mã, kiểu dáng mới sang trọng, chất lượng làm say mê bất kỳ những nguời nào dù kỹ tính nhất về thời trang.

Milano, thành phố lớn của Italia, được mệnh danh là một trong những kinh đô thời trang của thế giới cùng với New York, Paris, và London. Các thương hiệu thời trang nổi tiếng ở Milano như Valentino, Gucci, Versace, Prada, Armani và Dolce & Gabbana hiện đặt trụ sở chính tại đây. Rất nhiều các nhãn hiệu thời trang quốc tế cũng đặt trụ sở chính tại Thành phố này.
1. Sản xuất 
Những năm vừa qua, Italia rất thành công trong mô hình tổ chức và quy hoạch lại các ngành sản xuất theo khu vực tập trung. Hiện nay, sản xuất giày tập trung chủ yếu tại các vùng Lomberdy, Veneto, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Campania và Puglia. Do là ngành truyền thống nên số lượng công nhân của từng xí nghiệp không nhiều. Các xí nghệp sản xuất chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ. Italia đã kết hợp có hiệu quả cao sản xuất giày giữa phương tiện sản xuất truyền thống với sản xuất bằng máy móc, thiết bị hiện đại.
Italia là nước sản xuất đứng thứ sáu và xuất khẩu giày đứng thứ ba của thế giới. Chất lượng và sự hẫp dẫn của sản phẩm giày Italia là sự kết hợp của khoa học về chất lượng và triết lý về thiết kế theo xu hướng luôn đi trước thị hiếu của thế giới. Đồng thời, ngành sản xuất giày luôn tìm tòi trong nghiên cứu thị hiếu, sản phẩm mới và chú trọng tới sự sáng tạo từ bàn tay của những người thợ kết hợp với công nghệ hiện đại.

Kể từ năm 2000, sản xuất giày gặp khó khăn do việc cơ cấu lại sản xuất trong nước và sự cạnh tranh mạnh của các nước sản xuất mới nổi lên từ châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam…Đến năm 2006 và 2007, sản xuất được phục hồi do nhu cầu nội địa tăng.

Trong những năm gần đầy, sản lượng giày sản xuất trong nước liên tục giảm nhẹ, nhưng trị giá sản lượng và xuất khẩu thường tăng lên do giá nguyên liệu, nhân công và lạm phát tăng.

Năm 2007, sản lượng đạt 243 triệu đôi, giảm nhẹ 0,6% so với năm 2006. Tiêu thụ trong nước đạt 166 triệu đôi, tăng 3,9% so với năm 2006 với trị giá 6,714 tỷ Euro. Năm 2008, sản xuất đạt 225,3 triệu đôi, giảm 6,8% so với năm 2007.

Sản xuất và xuất nhập khẩu giày năm 2010 và 2011

	Danh mục
	Đơn vị tính
	2010
	2011
	Tỷ lệ (%)
2011/2010

	Sản xuất
	triệu Euro

triệu đôi
	6.755,86
202,5
	7.083,17
207,4
	4,8
2,4

	Xuất khẩu
	triệu Euro

triệu đôi
	6.611,57
221,4
	7.415,57
228,8
	12,2
3,4

	Nhập khẩu
	triệu Euro

triệu đôi
	3.703,26
355,0
	4.076,88
360,9
	10,1
1,6

	Cán cân XNK
	triệu Euro
	2.908,31
	3.338,69
	14,8

	Số lượng công ty

Số lượng công nhân

trực tiếp
	
	5.804
80.153
	5.606
80.925
	-3,4
1,0


                                                            Nguồn: Cơ quan thống kê Italia

Sản lượng năm 2010 đạt 202,5 triệu đôi và năm 2011 là 207,4 triệu đôi. Công suất toàn ngành đạt 84% năm 2011.
Đến tháng 12/2011, Italia có 5.606 xí nghiệp sản xuất giày các loại với lực lượng lao động trực tiếp là 80.925 người. Hãng Filanto Group là công ty sản xuất giầy lớn nhất nước này, có trụ sở chính tại Puglia. Hãng này bắt đầu sản xuất giày từ năm 1948 và hiện nay có 3.500 công nhân với năng lực sản xuất 60.000 đôi giày nam/nữ một ngày. 
Với 5.606 xí nghiệp và truyền thống sản xuất từ nhiều năm nay, ngành này đã có nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước và trên thị trường thế giới: Alberto Fermani, Andrea Morelli Donna, Andrea Morelli Teen, Andrea Morelli Uomo, Bello, BiKey, Byblos, Byblos Juniorclub, Fabiani, Giovanni Fabiani, Kelton, Liu Jo Junior, Manas Design, Manas Lea Foscati, Marliv, Nic Dean, Ninette en fleur, Roberto Cavalli, Walk Safari.

Italia còn có ngành sản xuất máy và thiết bị làm giày, da và thuộc da với chất lượng rất nổi tiếng. Ngành này cung cấp cho thế giới 50% máy sản xuất da và giày và trên 80% máy thuộc da. Trị giá sản lượng xuất khẩu của ngành là trên 80%, khoảng 400 tỷ Euro năm 2011.

2. Xuất nhập khẩu

Các sản phẩm giày xuất khẩu thường dưới các dạng giầy da, giầy bằng nguyên liệu dệt tổng hợp, cao su, vải dệt…trong đó, chủ yếu là giầy da.
Xuất khẩu giày năm 2011

	Nguyên liệu
để sản xuất
	Từ tháng 1 – 11/2011
	Tỷ lệ tăng (%)

	
	Trị giá

triệu Euro
	Số lượng

ngàn đôi
	Giá 
bình quân
	Trị giá
	Số lượng
	Giá

bình quân

	Da thuộc
	5.588,38
	126,382
	44,22
	12,5
	2,4
	9,9

	Dệt tổng hợp
	649,21
	49,178
	13,20
	17,2
	8,7
	7,8

	SX dép đi 
trong nhà
	44,99
	8,451
	5,32
	-7,3
	-3,6
	-3,8

	Cao su
	32,56
	3,471
	9,38
	23,7
	7,1
	15,4

	Vải dệt bằng sợi
	608,20
	27,018
	22,51
	14,1
	9,0
	4,6

	Tổng xuất khẩu
	6.923,34
	214.499
	32,28
	13,0
	4,4
	8,2
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Từ tháng 1 – 11/2011, xuất khẩu tăng 13% về trị giá và 4,4% về số lượng so với cùng kỳ năm 2010. Có 214,5 triệu đôi giày đã được xuất khẩu, tăng 9 triệu đôi so với cùng kỳ năm 2010 với trị giá 6,923 tỷ Euro. Giá bình quân là 32,28 Euro/đôi, tăng 8,2%. Nếu so với cùng kỳ năm 2008, trị giá xuất khẩu tăng 6,3% và 2,2% về số lượng.
Cũng trong năm 2011, toàn bộ xuất khẩu sản phẩm tính theo nguyên liệu sản xuất đều tăng và có mức tăng khá cao, trừ dép đi trong nhà. Với giầy da, chiếm tỷ trong trên 80% xuất khẩu , có mức tăng ấn tượng 12,5% về trị giá. Trong đó, giày cho nam giới tăng 19,4% và cho nữ giới tăng 13,5%. Bốt ủng da các loại tăng 13%, giày bảo hộ tăng nhẹ 6,5%. Giày cho trẻ em tăng 4,3% về trị giá, nhưng giảm 6,1% về số lượng. Dép sandal giảm 4,6% về giá trị.
Giày của Italia được xuất khẩu đến nhiều nước thuộc châu Âu, châu Á – Thái Bình Dương, Trung Đông, Mỹ, nhưng chủ yếu vẫn là các nước châu Âu và Mỹ. Các thị trường hàng đầu là Pháp, Đức, Mỹ, Thụy Sỹ, Nga và Anh.
Italia sản xuất nhiều chủng loại giày, với giá cả khác nhau tùy theo nhu cầu khác nhau của mỗi thị trường. Qua phân tích số liệu của năm 2011, có thể thấy rằng, những nước nhập giầy cao cấp giá đắt của Italia không phải là các nước phương Tây giàu có như Mỹ, Đức, Pháp, Anh mà lại là các nước đang phát triển như Trung Quốc, Hongkong, Ukraine, Nga và Nhật Bản.

Các thị trường xuất khẩu giày năm 2011

	Tên nước
	Từ tháng 1 – 11/2011
	Tỷ lệ tăng (%)

	
	Trị giá

triệu Euro
	Số lượng

ngàn đôi
	Giá 
bình quân
	Trị giá
	Số lượng
	Giá

bình quân

	Pháp
	1.103,48
	38.910
	28,36
	11,6
	2,4
	9,0

	Đức
	865,50
	35.472
	24,40
	8,8
	1,9
	6,7

	Mỹ
	636,18
	11.324
	56,18
	14,0
	2,8
	10,9

	Thụy sỹ
	491,48
	10.335
	47,55
	17,2
	8,5
	8,0

	Nga
	490,96
	6.398
	76,74
	19,9
	15,2
	4,1

	Anh
	400,65
	13.602
	29,46
	4,4
	-7,2
	12,5

	Tây Ban Nha
	283,61
	11.097
	25,56
	-0,7
	-7,5
	7,3

	Hà Lan
	272,39
	9.917
	27,47
	14,3
	9,4
	4,4

	Bỉ
	262,49
	7.491
	35,04
	4,9
	6,1
	-1,1

	Nhật Bản
	176,93
	2.866
	61,74
	20,1
	16,9
	2,7

	Áo
	170,91
	5.583
	30,61
	-0,6
	-3,0
	2,5

	Hongkong
	170,71
	1.763
	96,83
	47,0
	36,2
	7,9

	Hy Lạp
	113,17
	5.965
	18,97
	-23,9
	9,8
	-15,7

	Trung Quốc
	93,08
	1.111
	83,76
	84,6
	57,8
	17,0

	Ba Lan
	92,93
	3.540
	26,25
	20,8
	26,0
	-4,1

	Ukraine
	78,65
	994
	79,10
	26,7
	27,4
	-0,5

	Canada
	75,75
	2.265
	33,45
	30,8
	28,3
	2,0

	U.A.E.
	70,47
	1.618
	43,55
	26,5
	14,7
	10,3

	CH Séc
	63,63
	3.136
	20,29
	13,8
	2,2
	11,4

	Thụy Điển
	60,73
	1.915
	31,71
	24,1
	21,3
	2,3

	Tổng 
xuất khẩu
	6.923,34
	214.499
	32,28
	13,0
	4,4
	8,2
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Italia cũng nhập khẩu giày với trị giá và số lượng đáng kể. Năm 2010, nước này nhập khẩu 3,703 tỷ Euro với 355 triệu đôi. Năm 2011 nhập khẩu 4,077 tỷ Euro với 7,476 tỷ Euro, tăng 10,1% về trị giá và 1,6% về số lượng so với năm 2010.
Giày da vẫn chiểm tỷ trong lớn nhất trong nhập khẩu, tiếp đó là giày sản xuất bằng nguyên liệu dệt tổng hợp và dép đi trong nhà.

Nhập khẩu giày năm 2011

	Nguyên liệu
để sản xuất
	Từ tháng 1 – 11/2011
	Tỷ lệ tăng (%)

	
	Trị giá

triệu Euro
	Số lượng

ngàn đôi
	Giá 
bình quân
	Trị giá
	Số lượng
	Giá

bình quân

	Da thuộc
	2.343,54
	123,246
	19,02
	8,5
	1,9
	6,5

	Dệt tổng hợp
	680,97
	96,570
	7,05
	13,4
	-2,7
	16,5

	SX dép đi 

trong nhà
	81,75
	42,678
	1,92
	-2,4
	6,7
	-8,5

	Cao su
	26,95
	4,060
	6,64
	2,4
	-12,1
	16,5

	Vải dệt bằng sợi
	656,48
	68,558
	9,58
	15,8
	4,3
	11,0

	Tổng nhập khẩu 
	3.789,69
	335,112
	11,31
	10,2
	1,4
	8,7
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Giày nhập khẩu vào Italia thường giá thấp hơn nhiều so với giày Italia xuất khẩu. Trung Quốc là nước nhập khẩu chính 143.045 đôi nhưng chỉ với giá bình quân năm 2011 là 5,32 Euro/đôi, trị giá nhập khẩu là 760,7 triệu Euro. Tiếp đó là Romania 29.616 đôi với giá 14,67 Euro/đôi, trị giá nhập khẩu 434 triệu Euro. Nhập khẩu từ Việt Nam 18.901 đôi với giá bình quân 11,15 Euro/đôi, trị giá nhập khẩu 211 triệu Euro. Giày nhập khẩu có mức giá bình quan cao nhất là từ Hungary 42,83 Euro/đôi với số lượng 3.083 đôi.
10 nước xuất khẩu giày hàng đầu vào Italia năm 2011 là: Trung Quốc, Romania, Bỉ, Hà Lan, Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Tunisia, Ấn Độ và Indonesia.

3. Tiêu dùng trong nước

Năm 2011 là năm thứ tư liên tiếp tiêu dùng giày trong nước của Italia sụt giảm liên tục. Lượng tiêu thụ năm 2011 giảm 2% so với năm 2010. Giá trung bình tăng 2,8% trong năm.

Mức giá bình quân năm 2011 như sau: giày nam 67,87 Euro/đôi; giày nữ 54,95 Euro/đôi; giày trẻ em 30,05 Euro/đôi; giày thể thao 53,80 Euro/đôi; dép đi trong nhà 11,85 euro/đôi.

Mức giá bình quân các năm 2011: 41,16 Euro/đôi; năm 2010: 40,02 Euro/đôi; năm 2009: 39,95 Euro/đôi.

Tiêu dùng trong nước  năm 2009, 2010 và 2011
                                                                      Đơn vị: ngàn đôi

	Danh mục
	2009


	2010

	2011

	Tỷ lệ (%)

2011/2010

	Giày nam
	15.415
	14.987
	15.142
	1,0

	Giày nữ
	48.542
	47.609
	46.167
	-3,0

	Giày trẻ em
	15.232
	14.495
	13.916
	-4,0

	Giày thao
	33.487
	34.481
	34.719
	0,7

	Dép đi trong nhà
	47.342
	46.778
	45.212
	-3,3

	Tổng số
	160.020
	158.350
	155.156
	-2,0
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Ngành giày Italia đã có dấu hiệu phục hồi trong năm 2010 và được duy trì trong năm 2011 do có sự đóng góp quan trọng của việc đẩy mạnh xuất khẩu cả ở thị trường truyền thống và các thị trường nới nổi. Nhu cầu lao động cũng tăng lên. Trong năm 2011, nhiều xí nghiệp sản xuất và kinh doanh có lãi.

Hiện nay, kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái. Các nước EU vẫn chưa ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ công. Điều này cũng ảnh hưởng tới sức mua của người dân đối với nhiều loại sản phẩm, trong đó có giày dép trong năm 2012./.
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
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